Tuần 10 – sử 8
CHƯƠNG III. CHÂU Á TK XVIII – ĐẦU TK XX
BÀI 9 : ẤN ĐỘ TK XVIII – ĐẦU TK XX
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
- Đầu thế kỷ XVIII Anh chiếm Ấn Độ và đặt ách thống trị ở Ấn Độ 
 - Chính sách thống trị và áp bức nặng nề
+ Chính trị : Chia để trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc 
+ Kinh tế : Bóc lột, kìm hãm nền kinh tế 
=> Nền kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn  Độ 
 a. Nguyên nhân 
- Do mâu thuẫn nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh ngày càng gay gắt .
b. Các cuộc đấu tranh tiêu biểu 
- Cuộc khởi nghĩa Xi-Pay (1857 – 1859) 
- 1885 Đảng Quốc Đại ra đời .
- 1905 nhân dân Ấn Độ tiến hành nhiều cuộc biểu tình.
-7/1908 công nhân Bom-Bay tổ chức bãi công .
=> Đều bị đàn áp dã man.
c. Ý nghĩa 
- Thể hiện tinh thần yêu nước, khao khát tự do.
- Đặt cơ sở cho những thắng lợi sau này.
BÀI TẬP
Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào thực dân phương Tây, nhất Anh, Pháp lại tranh giành Ấn Độ?
A. Ấn Độ đất rộng người đông, tài nguyên phong phú.
B. Ấn Độ có truyền thống văn hóa lâu đời.
C. Ấn Độ là miếng mồi ngon không thể bỏ qua.
D. Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo lớn (Ấn Độ giáo và Phật giáo)
Câu 2. Lợi dụng cơ hội nào các nước phương Tây đua tranh xâm lược Ấn Độ?
A. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho Ấn Độ suy yếu.
B. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.
C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ
D. Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái.
Câu 3. Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại là 
A. lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc.
B. thỏa hiệp với giai cấp tư sản Ấn Độ.
C. dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ.
D. giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế.
Câu 4. Đỉnh cao nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XX là phong trào nào?
A. Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta năm 1905.
B. Phong trào đấu tranh của công nhân Bom-bay năm 1908.
C. Phong trào đấu tranh của quân chúng nhân dân ở sông Hằng năm 1905.
D. Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta năm 1908.
Câu 5. Ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX lực lượng tiên tiến nào đứng ra tổ chức và lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc?
A. Giai cấp tư sản         
B. Giai cấp phong kiến
C. Giai cấp công nhân  
D. Binh lính Ấn Độ











BÀI 10: TRUNG QUỐC CUỐI TK XIX – ĐẦU TK XX
I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ
a. Nguyên nhân: 
- Trung Quốc là quốc gia rộng lớn, đông dân. 
- Cuối thế kỉ XIX triều đình phong kiến Mãn Thanh suy yếu
 b. Cuộc chiến tranh xâm lược:
+ 1840-1842 Anh tiến hành chiến tranh thuốc phiện mở đầu xâm lược Trung Quốc
+  Các nước ĐQ Âu, Mĩ, Nhật Bản  tăng cường xâm lược TQ
 [image: ]     TQ biến thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến
II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX:
a. Nguyên nhân:
- Các nước đế quốc xâm lược 
- Triều đình Mãn Thanh thỏa hiệp 
b. Các phong trào đấu tranh.
- 1850 – 1864 phong trào Thái bình Thiên quốc 
- 1898, phong trào vận động Duy tân 
- Cuối TKXIX – đầu TKXX, phong trào nghĩa hòa đoàn 
c. Kết quả: 
Tất cả các phong trào đều bị thất bại.
III. Cách mạng Tân Hợi (1911):
1. Tôn Trung Sơn và Học thuyết Tam dân.
- Tôn Trung Sơn (1866 – 1925).
- 8/1905 Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập với mục tiêu – Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Nhằm “đánh đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện bình đẳng về ruộng đất. 
 2. Cách mạng Tân Hợi 1911.
a. Nguyên nhân: 9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh bán rẻ quyền lợi dân tộc.
b. Diễn biến:
 - 10/10/1911: Khởi nghĩa bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương
 - 29/12/1911: Chính phủ lâm thời thành lập Trung Hoa Dân Chủ
 c. Tính chất: 
- Đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.
- Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc.
- Không tích cực chống phong kiến.
- Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
d.Ý nghĩa: 
- Chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ, chế độ cộng hòa ra đời
- Tạo điều kiện cho CNTB phát triển ở Trung Quốc.
- Ảnh hưởng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á 
BÀI TẬP
Câu 1. Cuộc chiến tranh thuốc phiện do thực dân Anh gây ra ở Trung Quốc vào thời gian nào?
A. Tháng 6 - 1840 đến tháng 7 - 1842.
B. Tháng 8 - 1840 đến tháng 6 - 1842.
C. Tháng 6 - 1840 đến tháng 8 - 1842.
D. Tháng 6- 1840 đến tháng 6 - 1842.
Câu 2. Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc ?
A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.
C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.
D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.
Câu 3 . Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?
A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.
B. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc,
C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.
D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản.
Câu 4. Vùng nào của Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Nhật?
A. Bắc kinh
B. Thượng Hải
C. Hồng Kông     
D.  Đài Loan và Đông Bắc Trung Quốc
 Câu 5. Vùng đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?
A. Nước Đức
B. Nước Pháp      
C. Nước Anh
D. Nước Nga 
Câu 6. Đến cuối thế kỉ XIX, Đức xâm chiếm vùng nào ở Trung Quốc?
A. Tỉnh Sơn Đông.       
B. Vùng Châu thổ sông Dương Tử.
C. Vùng Đông Bắc.       
D. Thành phố Bắc Kinh.
Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra vào thời gian nào? Ở đâu ?
A. Ngày 01 - 11 - 1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc).
B. Ngày 11 - 01 - 1852. ở Quảng Đông (Trung Quốc),
C. Ngày 11 - 01 – 1851. ở Quảng Tây (Trung Quốc).
D. Ngày 01 - 01 - 1851. ở Thiên Kinh (Trung Quốc).
 Câu 8. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc do ai khởi xướng ?
A. Từ Hi Thái Hậu
B. Vua Quang Tự
C. Khang Hữu Vi-Lương Khải Siêu
D. Tôn Trung Sơn
Câu 9. Mục đích của cuộc vận động Duy Tân (1898) ở Trung Quốc là, gì?
A. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ tư bản chủ nghĩa.
B. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến,
C. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Trung Quốc.
D. Phục hồi triều đình phong kiến Mãn Thanh.
Câu 10. Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn ở Trung Quốc là:
A. Chống triều đình phong kiến Mãn Thanh.
B. Chống sự xâm lược của các nước đế quốc.
C. Chống lại Từ Hi Thái Hậu vì ra lệnh bắt vua Quang Tự.
D. Chống lại các thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc.
 Câu 11. Khi liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, triều đình phong kiến Mãn Thanh có thái độ như thế nào?
A. Phối hợp với nghĩa quân Nghĩa Hòa đoàn chống lại.
B. Kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ Nghĩa Hòa đoàn,
C. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với các nước đế quốc.
D. Triều đình Mãn Thanh cho quân đến đàn áp cuộc khởi nghĩa.
Câu 12. Trung Quốc Đồng minh hội là tổ chức của giai cấp nào?
A. Tư sản.  
B. Vô sản.
C.  Phong kiến     
D. Công nhân, nông nhân.. 
Câu 13. Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn có nội dung gì?
A. “Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền”.
B. “Dân tộc độc lập, quân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.
C. “Dân tộc độc lập, dân quyền hạnh phúc, dân sinh tự do”.
D. “Tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình”.
Câu 14. Cương lĩnh của Đồng minh hội là gì?
 A. Đánh đổ triều đình phong kiến Mãn Thanh giành ruộng đất cho dân cày.
B. Đánh đổ sự thống trị của các nước đế quốc giành độc lập.
C. Đánh đổ Mãn thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất.
D. Đánh đổ chế độ phong kiến và đánh đổ đế quốc.
Câu 15. Ngày 10 - 10 - 1911 diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc?
 A. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống.
B. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương,
C. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở miền Nam.
D. Triều đình Mãn Thanh bị sụp đổ.
 Câu 16. Ý nghĩa cơ bản nhất của Cách mạng Tân hợi (1911)?
 A. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc.
B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, lập chế độ cộng hòa.
C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc.
D. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.
 Câu 17. Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để:
A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến.
B. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.
C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
D. Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.
Câu 18. Ngày 12 - 2 - 1912, lịch sử Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?
 A. Khởi nghĩa Vũ Xương.
B. Tôn Trung Sơn được bầu làm Đại Tổng Thống.
C. Hoàng đế Phổ Nghi từ ngôi, nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.
D. Tôn Trung Sơn từ chức Đại tổng thống.
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